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                       HIỆU TRƯỞNG
                     (Kí tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Kỳ

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	             HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN THỂ DỤC

	TUẦN HỌC THỨ 3
	                                 Từ ngày: 19/9/2022 - Đến ngày: 23/9/2022

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
19/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A2
	5
	GDTC
	Ôn Tập hợp hàng ngang,dóng hàng điểm số -Trò chơi.
	Còi, dụng cụ trò chơi

	
	6
	1A1
	5
	
	
	

	
	7
	5A1
	5
	TD
	Bài 5: Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”
	

	
	8
	5A2
	5
	
	
	

	3
20/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	4A4
	5
	TD
	Bài 5: Động tác lưng – bụng - Trò chơi
	Còi, dụng cụ trò chơi

	
	4
	4A5
	5
	
	
	

	
	5
	2A5
	5
	GDTC
	Bài 2 : Biến đổi đội hình từ  hàng dọc thành  hàng ngang vòng tròn và ngược lại
	

	
	6
	2A4
	5
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	
	8
	5A3
	5
	TD
	Bài 5: Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”
	

	4
21/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	3A1
	5
	TD
	Bài 2: Biễn đổi đội hình từ hai, ba, bốn hàng dọc thành một hàng ngang
	Còi, dụng cụ trò chơi

	
	6
	3A2
	5
	
	
	

	
	7
	3A3
	5
	
	
	

	5
22/9
	1
	5A1
	6
	TD
	Bài 6: Động tác vặn mình của bài thể dục phát triển chung – Trò chơi
	

Còi, dụng cụ trò chơi

	
	2
	3A1
	6
	TD
	Bài 2: Biễn đổi đội hình từ hai, ba, bốn hàng dọc thành một hàng ngang
	

	
	3
	3A2
	6
	
	
	

	
	4
	3A3
	6
	
	
	

	
	5
	4A4
	6
	TD
	Bài 6: Động tác phối hợp  - Trò chơi
	

	
	6
	4A5
	6
	
	
	

	
	7
	5A3
	6
	TD
	Bài 6: Động tác vặn mình của bài thể dục phát triển chung – Trò chơi
	

	6
23/9
	1
	
	
	
	
	Còi, dụng cụ trò chơi

	
	2
	5A2
	6
	TD
	Bài 6: Động tác vặn mình của bài thể dục phát triển chung – Trò chơi
	

	
	3
	1A1
	6
	GDTC
	Ôn Tập hợp hàng ngang,dóng hàng điểm số -Trò chơi.
	

	
	4
	1A2
	6
	
	
	

	
	5
	2A4
	6
	GDTC
	Bài 2 : Biến đổi đội hình từ  hàng dọc thành  hàng ngang vòng tròn và ngược lại
	

	
	6
	2A5
	6
	
	
	ĐD: 24


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 16  tháng 9 năm 2022
                                                                                                           Tổ trưởng

                                                                               
                                                                                                 Nguyễn Thị Tú Anh
                                                                                                        


TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	             HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN THỂ DỤC

	TUẦN HỌC THỨ 4
	                                 Từ ngày: 26/9/2021 - Đến ngày: 30/9/2022

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
26/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A2
	7
	GDTC
	Kiểm tra Đội hình đội ngũ.

	Còi, dụng cụ trò chơi

	
	6
	1A1
	7
	
	
	

	
	7
	5A1
	7
	TD
	Bài 7: Trò chơi vận động
	

	
	8
	5A2
	7
	
	
	

	3
27/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	4A4
	7
	    TD
	Bài 7: Trò chơi vận động. Ôn 5 động tác của BTDPTC
	Còi, dụng cụ trò chơi

	
	4
	4A5
	7
	
	
	

	
	5
	2A5
	7
	GDTC
	Kiểm tra, đánh giá ĐHĐN đã học

	

	
	6
	2A4
	7
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	
	8
	5A3
	7
	TD
	Bài 7: Trò chơi vận động
	

	4
28/9
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	3A1
	7
	TD
	Kiểm tra, đánh giá ĐHĐN đã học

	Còi, Dụng cụ tập luyện

	
	6
	3A2
	7
	
	
	

	
	7
	3A3
	7
	
	
	

	5
29/9
	1
	5A1
	8
	TD
	Bài 8: Động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung – Trò chơi
	Còi, Dụng cụ tập luyện

	
	2
	3A1
	8
	TD
	Bài 3: Làm quen đội hình khối vuông và khối chữ nhật
	

	
	3
	3A2
	8
	
	
	

	
	4
	3A3
	8
	
	
	

	
	5
	4A4
	8
	TD
	Bài 8: Trò chơi vận động. Ôn 5 động tác của BTDPTC
	

	
	6
	4A5
	8
	
	
	

	
	7
	5A3
	8
	TD
	Bài 8: Động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung – Trò chơi
	

	6
30/9
	1
	
	
	
	
	Còi, Dụng cụ tập luyện

	
	2
	5A2
	8
	TD
	Bài 8: Động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung – Trò chơi
	

	
	3
	1A1
	8
	GDTC
	Bài 3. Dàn hàng ngang,Dồn hàng ngang –Trò chơi
	

	
	4
	1A2
	8
	
	
	

	
	5
	2A4
	8
	GDTC
	Bài 3: Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai, ba hàng ngang và ngược lại
	

	
	6
	2A5
	8
	
	
	ĐD: 24


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 16  tháng 9 năm 2022
                                                                                                           Tổ trưởng

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nguyễn Thị Tú Anh
 
                                                                                                   
                                                                                                        




image2.png




image1.jpeg
=

GIAD DUC-DAOTAO





